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BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NĂM 2024
Sơn La, tháng 8  năm 2024
PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA; KHOA NÔNG LÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
1. Giới thiệu chung về trường

1.1. Thông tin chung về trường

- Tên cơ sở GDNN:TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
- Tên Tiếng Anh: SON LA COLLEGE

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ trường: Số 310 Đường Lê Duẩn, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

1.2.1. Lịch sự phát triển nhà trường

- Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Trường Sư phạm dân tộc cấp I tỉnh Sơn La, được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1963; Tháng 9 năm 1970 được nâng cấp thành trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2001 công bố quyết định nâng cấp từ Trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La thành trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2008 công bố quyết định đổi tên trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La thành trường Cao đẳng Sơn La.
Ngày 05 tháng 7 năm 2012, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La

Ngày 15 tháng5 năm 2019, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 666/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La vào trường Cao đẳng Sơn La

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La

- Trường Cao đẳng Sơn La được đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo để đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật có năng lực hành nghề với trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề; Đào tạo giáo viên Mầm non, giáo viên Cao đẳng Sư phạm và các trình độ khác, đáp ứng nguồn nhân nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực ở địa phương, tạo việc làm cho người lao động; 
- Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở dạy nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và các qui định khác của pháp luật. 

- Trường Cao đẳng Sơn La là đơn vị sự nghiệp có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

1.2.2. Thành tích nổi bật

Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Sơn La trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNVC - giáo viên và HS-SV, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu cao quý.
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.3.1. Cơ cấu tổ chức
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1.3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh,

Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Nguyễn Đức Long
	1971
	Thạc sĩ
	Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Xuân Thắng
	1979
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	
	Hoàng Vĩnh Lam
	1980
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn

	Đảng bộ
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 1
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 5
	Nguyễn Văn Đại
	1965
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 6
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 7
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 8
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 9
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công đoàn
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Chủ tịch CĐ

	Đoàn Thanh niên
	Đào Thị Thu Trang
	1988
	Thạc sĩ
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Đào tạo
	Dương Mạnh Linh
	1983
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác HSSV
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Khảo thí và ĐBCL
	Nguyễn Văn Đại
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Kế hoạch-Tài chính
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị-Thiết bị
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa Cơ bản
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Bồi dưỡng
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Luật - Nội vụ
	Quàng Văn Bằng
	1988
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nông Lâm 
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sĩ
	P. Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Lê Thị Vân Anh
	1986
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
	Phạm Quyết Thắng
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Đào tạo Quốc tế
	Hoàng Thị Minh Hiền
	1982
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Văn hóa - Du lịch
	Lê Quốc Công
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nghệ thuật
	Nguyễn Quốc Anh
	1967
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị phục vụ đào tạo

	TT Thông tin - Thư viện
	Lương Văn Kiên
	1987
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	TT nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và dịch vụ 
	Đỗ Văn Tuân
	
	Tiến sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
	Nguyễn Duy Nhậm
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm thực hành biểu diễn và tổ chức sự kiện
	Trần Văn Quang
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc


1.3.3. Cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường

Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 292
Nam: 90;
Nữ: 164

	Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	1. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
	254
	245
	292

	2. Tổng số giáo viên cơ hữu theo trình độ đào tạo
	227
	219
	260

	         - Tiến sĩ
	3
	3
	5

	- Thạc sĩ
	178
	170
	183

	- Đại học
	46
	46
	72

	-  Cao đẳng
	0
	0
	0

	        - Trung cấp
	0
	0
	0

	· Khác
	27/227
	27/227
	30/292

	3. Tổng số giáo viên dạy được cả lý thuyết và thực hành trên tổng số giáo viên của trường.
	3
	6
	6

	4. Số giáo viên thỉnh giảng
	254
	245
	292


1.4. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.4.1. Các ngành, nghề đào tạo

Các nghề đào tạo của trường theo Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2023.
1.4.2. Quy mô đào tạo

	TT
	Trình độ
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	1
	Trình độ Cao đẳng
	374
	215
	287

	2
	Trình độ Trung cấp
	2169
	1655
	2250

	3
	Trình độ Sơ cấp
	0
	0
	0

	 
	Tổng cộng 
	2543
	1870
	2537   


1.5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

1.5.1. Diện tích đất

Tổng diện tích đất:                                                300.654,9m2

+ Diện tích xây dựng chiếm chỗ mặt đất:    
55.455,2 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không:                         173.930,3 m2
+ Diện tích đang sử dụng:                                    62.750 m2
1.5.2. Diện tích hạng mục và công trình

Tổng sốphòng học lý thuyết: 60 phòng diện tích 3.614 m2
Tổng số xưởng/phòng thực hành: 52 phòng thực hành diện tích 3.294 m2 
1.5.3. Máy tính phục vụ hoạt động đào tạo

	Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Dùng cho văn phòng
	145
	139
	320

	Dùng cho học sinh học tập
	262
	262
	308


1.5.4. Thư viện

- Diện tích sử dụng gần 1.863 m2 bao gồm:
+ 01 phòng hội thảo,

+ 01 phòng đọc mở (300 chỗ ngồi) và kho sách,

+ 01 phòng kho lưu,

+ 01 phòng máy chủ,

+ 01 phòng máy tính (35 máy tính kết nối mạng Lan),

+ 01 phòng xử lý tài liệu,

+01 kho sách tổng hợp,

+ 01 phòng mượn tài liệu

+ 01 phòng quản lý, phòng tổng hợp thư viện.

- Giáo trình, tài liệu:

1.5.5 Tài chính  (Đơn vị tính: triệu VNĐ)
	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Thu sự nghiệp
	11.617
	9.016 
	21.734

	Cấp bù học phí
	7.313
	19.885
	11.376

	NSNN cấp
	70.619
	85.002                    
	93.845

	CTMT quốc gia
	0 
	7.098                      
	36.755

	Tổng quyết toán
	89.549
	121.001
	163.710


2. Thông tin khái quát về khoa Nông Lâm
2.1. Thông tin khái quát

Tên đơn vị: Khoa Nông Lâm
Tên tiếng Anh: Faculty of Agriculture and Forestry

Địa chỉ: Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 Khoa Nông Lâm (tiền thân là khoa Lâm sinh) được thành lập từ năm 1975 thuộc Trường Trung cấp Lâm nghiệp TW II; về sau sáp nhập với trường Trung học nông nghiệp (được đổi tên thành Trường Trung học Nông Lâm Sơn La). Tháng 3 năm 2014 được nâng cấp thành Trường Trung cấp Nông Lâm Sơn La. Tháng 5 năm 2019, trường Trung cấp Nông Lâm Sơn La sáp nhập vào trường Trung cấp Sơn La (theo QĐ số 666/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) khoa Lâm nghiệp-Địa chính vẫn được giữ nguyên tên.

Tháng 06 năm 2022 tiếp tục được kiện toàn dựa trên cơ sở sát nhập giữa 02 khoa Nông nghiệp và khoa Lâm nghiệp - Địa chính theo Quyết định số 388/QĐ-CĐSL ngày 22 tháng 06 năm 2022 lấy tên là Khoa Nông Lâm. 
Đội ngũ nhà giáo nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong giảng dạy, tâm huyết với nghề, chuyên môn cao. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các công nghệ mới, tiên tiến phù hợp với nhu cầu và xu thế phát triển của thời đại. Ngoài các kiến thức về chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp từ các ngành của khoa còn có kỹ năng mềm; khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ, tin học trong giao tiếp và công việc chuyên môn. 
2.2. Thành tích đạt được

2.2.1. Về khen thưởng đối với tập thể

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và năm học 2020-2021 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (Khoa Nông nghiệp). Năm 2021-2022 được nhà trường công nhận "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".Năm 2022-2023 được nhà trường công nhận "Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ".
2.2.2. Về khen thưởng đối với cá nhân

- 100% giáo viên dạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

- 06 đạt danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm học 2022 -2023.
- 04 đạt danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm học 2023 -2024.
2.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Nông Lâm

2.3.1. Cơ cấu tổ chức
	
	Hội đồng khoa
	

	
	Trưởng khoa
	

	
	Phó trưởng khoa
	

	Bộ môn Lâm nghiệp
	Bộ môn Quản lý đất đai
	Bộ môn Nông nghiệp
	Bộ môn CN-TY-TS

	
	Giáo viên
	

	
	Học sinh – Sinh viên
	


2.3.2. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của đơn vị

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, /chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị                                  (trưởng và cấp phó)
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sỹ
	Phó trưởng khoa

	
	Vì Văn Toàn
	1975
	Thạc sỹ
	Phó trưởng khoa

	2. Tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sỹ
	Bí thư chi bộ 08

	
	Hồ Anh Thắng
	1990
	Thạc sỹ
	Bí thư LC Đoàn

	
	Hoàng Văn Giáp
	1974
	Thạc sỹ
	Chủ tịch công đoàn bộ phận


3. Thông tin về chương trình đào tạo  Trung cấp Chăn nuôi – Thú y
3.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

3.1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

* Về kiến thức

- Trình bày được các cách sử dụng dụng cụ thú y, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, máy móc thiết bị phòng thí nghiệm, trang thiết bị phòng dịch, các máy móc thiết bị khác; 

- Trình bày được tính chất, tác dụng và ứng dụng điều trị của các loại thuốc thú y, vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y; quy trình sản xuất thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi;

- Trình bày được các ứng dụng về công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề phát sinh; 

- Mô tả được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc các loại vật nuôi; các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi; 

- Mô tả được các phương pháp huấn luyện, chăm sóc, phòng và trị bệnh cho thú cưng; các bước công việc trong chẩn đoán lâm sàng, tiên lượng tình trạng bệnh cho vật nuôi; nguyên nhân, triệu chứng của các bệnh thường gặp trên vật nuôi, phân tích được phác đồ điều trị bệnh hiệu quả; 

- Trình bày được quy trình tiêm phòng vắc xin, nhận biết được những phản ứng sau khi tiêm vắc xin và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời; 

- Trình bày được các bước lập kế hoạch và thực hiện kinh doanh thuốc thú y, thức ăn và sản phẩm chăn nuôi; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Trình bày được khái niệm, các chức năng của giao tiếp, nhận thức trong giao tiếp;

* Về kỹ năng
- Sử dụng được các dụng cụ thú y, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, trang thiết bị phòng dịch, các máy móc thiết bị khác. 

- Tham gia thực hiện quy trình sản xuất thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; 

- Huấn luyện được đực giống và khai thác tinh dịch đúng kỹ thuật; pha chế, bảo quản, kiểm tra đánh giá được chất lượng tinh dịch; 

- Thực hiện đúng các phương pháp khám bệnh cho vật nuôi; quy trình tiêm phòng vắc xin; một số phương pháp chẩn đoán bệnh cho vật nuôi; 

- Tổ chức và thực hiện được kinh doanh con giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm chăn nuôi đảm bảo đúng pháp luật của nhà nước; 

- Sử dụng được các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường, tạo ra nền sản xuất nông nghiệp bền vững và phát triển;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Tự chịu trách nhiệm về công việc của mình trước cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền nơi mình công tác;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 
- Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng một cách tiết kiệm vàhiệuquả nănglượngvàtàinguyên;

- Điều hành được cơ sở kinh doanh các sản phẩm liên quan đến ngành chăn nuôi, thú y.

3.1.2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng được các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Thực hiện sản xuất thuốc thú y;

- Chế biến thức ăn chăn nuôi; 

- Sản xuất con giống;

- Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi; 

- Truyền tinh nhân tạo; 

- Ấp trứng nhân tạo;

- Chẩn đoán bệnh cho vật nuôi;

3.2. Tóm tắt nội dung chương trình dạy nghề

3.2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học


- Số lượng môn học/môđun:  25


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1620 giờ (62 tín chỉ)


- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ (12 tín chỉ)


- Khối lượng các mô đun chuyên môn: 1365 giờ (50 tín chỉ)


- Khối lượng lý thuyết: 454 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1109giờ; Kiểm tra: 57 giờ.

3.2.2 Nội dung chương trình
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	GDQP & AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Ngoại ngữ
	4
	90
	30
	56
	4

	II. Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	50
	1365
	360
	961
	44

	II.1. Môn học, mô đun cơ sở
	15
	225
	210
	0
	15

	MH 07
	Kỹ năng mềm 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Khởi sự kinh doanh  
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 09
	Giải phẫu - sinh lý vật nuôi
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 10
	Dược lý thú y
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 11
	Giống và kỹ thuật truyền giống
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 12
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 13
	Luật Chăn nuôi - Thú y
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2. Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	24
	810
	90
	702
	18

	MH 14
	Thực hành Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi 
	3
	90
	0
	87
	3

	MH 15
	Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi
	4
	120
	0
	116
	4

	MĐ 16
	Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 
	4
	120
	30
	86
	4

	MĐ 17
	Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt 
	4
	120
	30
	86
	4

	MĐ 18
	Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 
	3
	90
	30
	57
	3

	MH 19
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3. Các môn học, mô đun thay thế khóa luận tốt nghiệp
	5
	150
	0
	145
	5


	MH 20
	Thực hành phối hợp khẩu phần, chế biến thức ăn chăn nuôi
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 21
	Thực hành sử dụng thuốc và vaccin trong thú y
	3
	90
	0
	87
	3

	II.4. Mô đun tự chọn (Chọn 2 trong 4 mô đun sau)
	6
	180
	60
	114
	6

	MĐ 22
	Nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ 
	3
	90
	30
	57
	3

	MĐ 23
	Nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng 
	3
	90
	30
	57
	3

	MĐ 24
	Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo
	3
	90
	30
	57
	3

	MĐ 25
	Nuôi và phòng trị bệnh cho động vật hoang dã
	3
	90
	30
	57
	3

	Tổng cộng
	62
	1620
	454
	1109
	57


3.3. Kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốtnghiệp:

	Stt
	Năm
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp (%)
	Ghi chú

	
	
	Theo kếhoạch
	Thực tế
	
	

	1
	2022 -2023
	70
	104
	93,5%
	

	2
	2023 -2024
	105
	72
	
	Chưa TN


3.4. Đội ngũ giáo viên dạy chuyên môn nghề

Tổng số: 10 GV trong đó:

- Nam: 06


- Nữ 04

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sỹ
	0
	0
	0

	Thạc sỹ
	05
	02
	07

	Đại học
	01
	02
	03


3.5. Cơ sở vật chất

Khoa Nông Lâm 14 phòng học thực hành chuyên môn và 02 kho, trong đó:


+ Phòng thực hành Chăn nuôi – Thú y: 05;

+ Phòng thực hành Trồng trọt – BVTV: 04;

+ Phòng thực hành Lâm sinh: 05;

+ Kho: 02.
PHẦN II.
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRUNG CẤP CHĂN NUÔI – THÚ Y
1. Tổng quan chung

1.1. Căn cứ tự đánh giá

+ Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng.

+ Thực hiện tự đánh giá chất lượng.

+ Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.

+ Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Các bước tiến hành đánh giá

          + Giai đoạn chuẩn bị

          + Giai đoạn triển khai

          + Giai đoạn kết thúc

2. Tự đánh giá

2.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá

	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn,

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt

	
	Tổng điểm
	100
	94

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
	06
	06

	 
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	02
	02

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	02
	02

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	14
	12

	 
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	02
	0

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	02
	02

	3
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	02

	4
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
	24
	24

	
	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	02

	5
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	02
	02

	6
	Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
	08
	08

	
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	02
	02

	7
	Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	16

	
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	02
	02


2.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

2.2.1. Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:

Mở đầu:
Chương trình đào tạo nghề TC CNTY có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, quy định, phân bổ được thời gian đào tạo, số mô đun/môn học. Vòng đời của chương trình đào tạo không quá 3 năm. 
Nghề TC CNTY là một trong những nghề trọng điểm của nhà trường. Đây là một trong những nghề được đầu tư và có hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Điểm đánh giá tiêu chí 1

	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 1
	6 điểm

	Tiêu chuẩn 1
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 2
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 3
	2 điểm


Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu củacơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Trường Cao đẳng Sơn La trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, trường hiện đang được cấp phép đào tạo 18 nghề trình độ cao đẳng, 30 nghềtrìnhđộtrungcấp,đàotạothườngxuyên,đàotạotrìnhđộsơcấpvàtổchứcđàotạotiếngViệtcholưuhọcsinh,họcviênCHDCNDLào. Trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, được cấp phép đào tạo và banhànhcácchươngtrìnhđàotạo
Trườngcôngbốcôngkhaimụctiêuchươngtrìnhđàotạotrênwebsitecủanhàtrường tạiđịachỉhttp://www.cdsonla.edu.vn/knn/index.php/van-b-n-tai-li-u/95-m-c-tieu-chuong-

HYPERLINK "http://www.cdsonla.edu.vn/knn/index.php/van-b-n-tai-li-u/95-m-c-tieu-chuong-trinh-hinh-th-c-k-ho-ch-t-ch-c-dao-t-o-nganh-trung-c-p-chan-nuoi-thu-y" \htrinh-hinh-th-c-k-ho-ch-t-ch-c-dao-t-o-nganh-trung-c-p-chan-nuoi-thu-y 
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách CTĐT và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện CTĐT; khoa/đơn vị phụ trách CTĐT hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến CTĐT.
- Trường có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa phụ trách chương trình đào tạovàcácđơnvịcóliênquanđếnviệcthựchiệnchươngtrìnhđàotạo:

*NhiệmvụcủacácđơnvịđượcgiaoliênquanđếnchươngtrìnhđàotạoChănnuôi–Thúytrìnhđộtrungcấp:

Theo các quy chế tổ chức hoạt động các phòng, khoa, trung tâm đều tham gia vào quá trình tổ chức đào tạo nghề Chăn nuôi – Thú y trình độ trung cấp, trong đó khoa Nông Lâm phụ trách chính: Khoa Nông lâm đã căn cứ kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch đào tạo toàn khoá, nhiệm vụ của nhà giáo, chức năng nhiệm vụ của khoa, khoa Nông Lâm lập kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy các MĐ/MH thuộc CTĐT, giao nhiệm vụchocácgiảngviêntrongkhoaxâydựngkếhoạchgiảngdạy;tổ chức các hoạt động đào tạo theo tiến độ; tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của các GV. KhoaNôngLâmtổchứcthựchiệnnhiệmvụnghiêncứukhoahọc,chuyểngiaocôngnghệ,xâydựngchươngtrìnhđàotạo. Kếtquả,trong:Năm học 2022-2023 có 8/10 nhà giáo, giảng viên thamgia nghiên cứu khoa học;  Nămhọc2023-2024có02/10nhàgiáogiảng viên tham gia NCKH;có 8/10 GV tham gia xây dựng (chỉnh sửa) ngân hàng đề thichuyên ngành Chăn nuôi – Thú y; 
Giảng viên khoa Nông Lâm tham gia Hội giảng các cấp giỏi: Năm học2022-2023và 2023-2024 Khoa Nông Lâm, có 04 nhà giáo thi đạt GV giỏi các cấp khoa, 02nhà giáothi đạt GV cấp trường 
Khoa Nông Lâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo gồm kiểmtra hồ sơ giảng dạy, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của nhà giáo và HSSV, kiểmtrakếhoạchđàotạotoànkhoá,đánhgiáchấtlượnggiảngdạythôngquahoạtđộngdựgiờgiảng
Năm học 2023-2024 (thời điểm xét tháng7/2024): tổ chức của trường có 20 đơn vị gồm 5 phòng, 10khoa, 4 trung tâm: Xuất sắc 03; hoàn thành tốt 13; hoàn thành nhiệm vụ04. Trong đó khoa Nông Lâm hoàn thànhnhiệmvụ.
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mứcchi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
Về việc cơ sở đào tạo hằng năm nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu chomộtngườihọc.

Hàng năm, nhà trường ban hành các quyết định về mức thu học phí và định mức chi tối thiểu cho 01 học sinh 
Quyếtđịnhsố483/QĐ-CĐSLngày03tháng8năm2023Quyếtđịnhbanhànhmứcthu học phí và định mức chi tối thiểu cho 01 HSSV hệ đào tạo hệ Cao đẳng K58, TrungcấpK59(nămhọc2023–2024);CaođẳngK59,TrungcấpK60(đợt1)(nămhọc2023– 2024, 2024 – 2025 ) tại Trường cao đẳng Sơn La. Trong Quyết định có quy định địnhmức chi tối thiểu đối với 01 HSSV/năm khối ngành Nông Lâm (trong đó có nghề Chănnuôi – Thú y trình độ trung cấp ) là 6.000.000 đồng/HS/năm; thực hiện năm học 2022 –2023,2023–2024.

Vềcơsởđàotạocóđủnguồnthuhợpphápđểthựchiệnchươngtrìnhđàotạo.

Căncứcácsốliệuthu,chithựctếphânbổchonghềChănnuôi–ThúytrìnhđộTrung cấp củatrườngcácnăm2023, 2024 cho thấy, nhàtrườngcóđủnguồnthuhợpphápđểthựchiệnchươngtrìnhđàotạonghềChănnuôi-ThúytrìnhđộTrungcấp
2.2.2. Tiêu chí 2:Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo là một trong những hoạt động chính của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy hoạt động đào tạo được Ban giám hiệu Nhà trường quan tâm chỉ đạo sâu sát và có định hướng phù hợp nhằm đưa hoạt động đào tạo của Trường ngày càng đạt chất lượng, khẳng định được vị thế của nhà trường trong tỉnh Sơn La nói riêng và trong cả nước nói chung.

Hằng năm, trường luôn triển khai rà soát và điều chỉnh CTĐT nhằm tăng cường kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho học sinh, tăng mối liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp; trong quá trình điều chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo, nhà trường đã rà soát CTĐT cũ, chọn lọc các mô đun, môn học phù hợp với thực tiễn nghề nghiệp, đồng thời xin ý kiến của các chuyên gia, các doanh nghiệp, các nhà quản lý để xây dựng CTĐT phù hợp với thưc tiễn, tạo điều kiện cho người học được rèn luyện tay nghề vững chắc trước khi tham gia vào thị trường lao động.
Công tác ứng dụng Kỹ thuật công nghệ trong quản lý, giảng dạy được toàn thể CB, NG trong trường hưởng ứng tích cực. Trong quá trình đào tạo, để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhà trường đã nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các hình thức, phương thức đào tạo. Nhà trường đã chỉ đạo giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát triển năng lực tự học của HSSV; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.
TrườngnghiêncứukhảosátnhucầuthịtrườnglaođộngxâydựngchỉtiêutuyểnsinhvàtổchứctuyểnsinhnghềChănnuôi-Thúytrìnhđộtrungcấptheoquyđịnh.
Điểm đánh giá tiêu chí 2
	Tiêu chí, tiêu chuẩn  
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 2
	12

	Tiêu chuẩn 1
	0

	Tiêu chuẩn 2
	2

	Tiêu chuẩn 3
	2

	Tiêu chuẩn 4
	2

	Tiêu chuẩn 5
	2

	Tiêu chuẩn 6
	2

	Tiêu chuẩn 7
	2


Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Trường đã căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2023 và điều kiện của trường để đăng ký chỉtiêu tuyển sinh cho nghề Chăn nuôi- Thú y trình độ trung cấp, Trường được Sở kế hoạchđầutưphêduyệtkinhphíđểxácđịnhchỉtiêutuyểnsinhchungchotrìnhđộtrungcấp,trêncơ sở được giao các nguồn lực được giao trường phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho nghề Chănnuôi- Thú y 

Kết quả tuyển sinh nghề CNTY trình độ trung cấp trong 02 năm gần đây (tính đến hết ngày 31/12 hằng năm):

	TT
	NĂM
	QUY MÔ GIẤY PHÉP
	CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH
	KẾT QUẢ TUYỂN SINH
	TỶ LỆ %

	1
	2022
	150
	70
	104
	148,57%

	2
	2023
	150
	105
	72
	68,57


Từ kết quả thực hiện tuyển sinh, đối chiếu với tiêu chuẩn trường không đạt do: Năm2022 tuyển sinh đạt 148,57 % vượt 48,57% 
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Trường đã căn cứ Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH và yêu cầunhiệmvụcủatrườngđểbanhànhQuyđịnhvềcôngtácchuyênmônlàcácbiểumẫuphụcvụ quản lý và giảng dạy. Trường đã ban hành các chương trình đào tạo được cấp phép, trong đó có chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi-Thú y trình độ trung cấp, căn cứ kết quả tuyển sinh, thành lập lớp nghề nghề Chăn nuôi-Thú y trình độ trung cấp, phòng Đào tạo lập kế hoạch đào tạo kèm theo biểu tiến độ đào tạo từng khoa, từng lớp. Căn cứ kế hoạch đào tạo, khoa Nông Lâm phân công nhà giáo và giao lập kế hoạch giáo viên. Trường đã thực hiện đào tạo nghề nghề Chăn nuôi-Thú y trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun, tínchỉ..
Phòng đào tạo của trường phối hợp với Khoa Nông Lâm xây dựng và trình lãnh đạotrường ban hành thời khóa biểu cho từng kỳ và cho môn học thực tập. Căncứthờikhóabiểu,nhàgiáođượcphâncônggiảngdạy,thựchiệnxâydựngkếhoạchcánhânchotoànbộcáchoạtđộngtrong năm học.

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung CTĐT, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Qua kiểm tra hồ sơ giảng dạy hàng năm cho thấy, nhà giáo có đủ theo quy định, nhà giáo có phươngpháp dạy học phù hợp với nội dung môn học. Các bài giảng có ứng công nghệ thông tinvà thiết bị đào tạo. Giờ dạy phát huytính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làmviệctheonhóm,trongquátrìnhgiảngdạynhàgiáoápdụngnhiềuphươngphápgiảngdạytíchcựchướngtớingườihọc:phươngphápthuyếttrình,phươngphápnêuvấnđề,phươngpháp thảo luận nhóm, bài tập lớn để trang bị kiến thức chuyên môn đồng thời kết hợp rènluyện năng lực thực hành thông qua thao tác làm mẫu, người học thực hành 
Vềphầnmềmquảnlýđàotạo: Nhàtrườngcóphầnmềmquảnlýđàotạovàsửdụnghiệu quả trong hoạt động dạy và học. Đối với chương trình đào tạoban hành năm 2023 có tổng số môn học là 25, số môn học chuyên ngành là 12. Thống kê cho thấy các môn học chuyên môncóứngcôngnghệthôngtin,truyềnthôngtronghoạtđộngdạyvàhọcđạttrên50%đápứngyêucầunộihàm.
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 2.

Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
ChươngtrìnhđàotạonghềChănnuôiThúybanhànhnăm2023cómônhọcthựctậpnghềnghiệp:MH14-Thựchànhchọngiống-thụtinhnhântạovậtnuôi;MH15-Thựchànhsửdụngthuốcvàvacxintrongthúy;MH19Thựctậptốtnghiệp;MH20-Thựchànhphốihợpkhẩuphầnăn;MH21-Thựchànhchuẩnđoánvàđiềutrịbệnhchovậtnuôi.

KhoaNôngLâmđãtổchứckếtnốidoanhnghiệpvàphốihợpvớiđơnvịsửdụnglaođộng, các doanh nghiệp tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành,nghề tại doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động. Trường hiện đã ký kết các hợp đồngthoảthuậnhợptácvới05doanhnghiệptronglĩnhvựcchănnuôiđểtổchứchướngdẫnchongườihọcthựchành,thựctậpcácnộidungcủachươngtrìnhđàotạonghềChănnuôi-Thúy trình độ trung cấp 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 2 
Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học lập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Trường đã ban hành các Quyết định 776/QĐ-CĐSL ngày 05/11/2020 ban hành quychế đào tạo trình độ TC, CĐ nhóm ngành GDNN; Quyết định 374/QĐ-CĐSL ngày21/6/2022 ban hành quy chế đào tạo trình độ TC, CĐ nhóm ngành GDNN; Quy chế kiểm tra, thi, xétcông nhận tốt nghiệp.
Trường đã căn cứ Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH 30 tháng 6 năm 2017 ban hành các Quy chế công tác học sinh học sinh, sinhviên. Trườngbanhànhbộquytrìnhđảmbảochất lượng, trong đó có quy trình tổ chức thi kết thúc MĐ/MH; quy trình thi tốt nghiệp,quytrìnhđánhgiákếtquảhọctập,quytrìnhcấpvănbằngchứngchỉ.
Về việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc MĐ/MH:Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ do giáo viên giảng dạy môn học thựchiện và được quy định cụ thể trong chương trình môn học. Kết quả điểm kiểm tra thườngxuyên,địnhkỳđượcgiáoviênbộmônghichépđầyđủtạiSổtaygiáoviên.

Về tổ chức thi kết thúc MĐ/MH, xét công nhận tốt nghiệp theo phương thức đàotạo tích lũy môn học mô đun: Trường căn cứ kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường banhànhlịchthikếtthúcMĐ/MH
Về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh: Tổ chức thực hiện theo đúng quy chế,đảmbảokháchquan,côngbằngtheocácbướctừphòngCôngtácHSSVchủtrìthammưuphối hợp cùng các khoa, giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá xếp loại điểm rèn luyệnđối với người học theo đúng quy định.
Vềhoạtđộngcấpvănbằng,chứngchỉ:saukhicóquyếtđịnhcôngnhậntốtnghiệp,trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả họctập, bằng tốt nghiệp chính thức được cấp cho học sinh sau 30 ngày 
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Trường đã thành lập lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm 2009.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các hoạt động tổ chức dạy và học của nhà giáo,hoạt động quản lý đào tạo của các đơn vị đào tạo được thực hiện đúng theo kế hoạch đàotạonămhọc,kếhoạchđàotạotoànkhoáđãđượcphêduyệt.
Trường tổ chức tổng kết năm học, trong các báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị và của Nhà trường đánh giá toàn diện trong đó có đánh giá về việc tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học và hiểu quả sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 6 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định
Trường có Quy chế đào tạo liên thông giữa các cấp trình độ của trường về tổ chứcđào tạo liên thông quy định từ sơ cấp lên trung cấp, từ trung cấp lên cao đẳng. Theo quychếkhiápdụngđàotạoliênthôngtừsơcấplêntrungcấpsẽsửdụngchươngtrìnhđàotạoChănnuôi–Thúytrìnhđộtrungcấpvàthựchiệnmiễntrừnhữngkiếnthức,kỹnăngngườihọc được công nhận chuyển đổi và quy định của trường tại Quy chế đào tạo liên thông giữacáccấptrìnhđộtrườngCaođẳngSơnLatạiQuyếtđịnhsố463/QĐ-CĐSLngày14/8/2018và ban hành quy định miễn trừ, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tậpQuyếtđịnhsố261/QĐ-CĐSLngày29/4/2021
Trườngtổchứctưvấntuyểnsinhliênthôngtừsơcấp Nuôi phòng trị bệnh cho trâu, Kỹ thuật nuôi phòng trị bệnh cho lợn, nuôi cá lồng bènước ngọt và các nhóm trình độ nhóm nghề khác có liên quan lên trung cấp nghề ChănnuôiThú y. Tuy nhiên, không có người học có nhu cầu học liên thông, vì vậy 2 năm lạiđâytrườngkhôngtổchứcđàotạoliênthôngtrungcấpnghềChănnuôithúy.

Từmôtảphântíchtrêncho thấy, nhàtrườngkhôngtổchức đào tạo liên thông nghề Chăn nuôi – Thú y nhưng đủ các điều kiện và nguồn lực đểđàotạoliênthôngnghềChănnuôi-Thúytrìnhđộtrungcấp.
2.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Nhà trường đã xây dựng quy chế tuyển chọn chặt chẽ, xác định rõ tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và có chính sách bồi dưỡng, động viên và thúc đẩy quá trình tự nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng của CB, NG, NLĐ; khuyến khích sự sáng tạo trong giảng dạy và công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
100% giảng viên cơ hữu thuộc bộ môn Chăn nuôi – Thú y – Thủy sảnđáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
Nhà giáo giảng dạy môn chuyên môn nghề Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp; tất cả các mô-đun, môn học thuộc CTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; Nhà trường thường xuyên tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng và 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. Công tác thanh kiểm tra được Trường thực hiện thường xuyên góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. .
Tiêu chuẩn 1. 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Nhà giáo dạy nghề Chăn nuôi – Thú y đều đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. 
Cụ thể về số lượng nhà giáo giảng dạy nghề Chăn nuôi – Thú y trình độ trung cấp 2 năm như sau:
	TT
	Trìnhđộ chuyênmônnghiệpvụ
	Nămhọc

2022-2023
	Nămhọc

2023-2024

	1
	Tổngsốnhàgiáo:

NhàgiáogiảngdạychuyênmônthuộckhoaNhà giáo các khoa khác giảng dạy tại khoaNhàgiáothỉnhgiảng
	22

8
14

0
	20
8
12
0

	2
	Trìnhđộchuyênmôn:Tiếnsĩ

Thạcsỹ
Đạihọc

Caođẳng,cáctrìnhđộkhác
	0
15

7
0
	0
14
6
0

	3
	Trìnhđộsưphạm/Nghiệpvụsưphạm
	22/22
	20/20

	4
	Kỹ năng nghề đối với giảng viên dạy chuyên mônnghề
	8/8
	8/8

	5
	Trìnhđộtinhọccơbản
	22/22
	20/20

	6
	Trìnhđộngoạingữ(tươngđươngA2trởlên)
	22/22
	20/20


Như vậy, 100% nhà giáo tham gia giảng dạy nghề CNTY năm học2022-2023,2023-2024đạtchuẩnvềchuyênmôn,nghiệpvụ

Tiêu chuẩn 2. Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
- Năm học 2023 – 2024: có 16/20 nhà giáo xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trởlên.Trongđó,có01nhàgiáohoànthànhxuấtsắcnhiệmvụ(HoàngVĩnhLam)và15nhàgiáohoànthànhtốtnhiệmvụ và HTNV, 04 nhà giáo Không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn thì chương trình đào tạo Không đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 3(yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao).
Tiêu chuẩn 3. Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc CTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
BẢNG TÍNH HỌC SINH, SINH VIÊN QUY ĐỔI- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠONGHỀCHĂNNUÔI-THÚY,TRÌNHĐỘTRUNGCẤP

	TT
	Nămhọc
	Hệ
đào
tạo
	Trình

độ
	SốHS

có mặtđầunăm(nămtrướcchuyểnsang)
	Số

HS

tuyểnmớitrongnămhọc
	SốHS

tốt
nghiệptrongnămhọc
	Sốthángthực họctrongnăm củaHS tốtnghiệptrongnăm
	Số thángthực họctrongnăm củaHStuyểnmớitrongnăm
	SốHS

quyđổicủanghề

	1
	2022

-
2023
	Chính

quy
	TC
	103
	72
	79
	5
	4
	92

	
	
	Cộng
	31
	103
	72
	79
	5
	4

	2
	2023
-
2024
	Chính

quy
	TC
	18
	70
	18
	5
	4
	61

	
	
	Cộng
	18
	70
	18
	5
	4
	61


BẢNGTÍNHGIÁO VIÊNQUYĐỔI-CHƯƠNGTRÌNH ĐÀOTẠONGHỀCHĂNNUÔI-THÚY,TRÌNHĐỘTRUNGCẤP

	TT
	Nhàgiáo
	Số lượng giáoviên/nămhọc
	Sốlượnggiáoviênquyđổi/nămhọc

	
	
	2022-

2023
	2023-

2024
	2022-

2023
	2023-

2024

	1
	SốlượngnhàgiáocơhữutoànthờigiankhoadạynghềCNTY-TC
	8
	8
	5.2
	7.6

	
	Số giờ giảng nhà giáo cơ hữutoànthờigiankhoaCNTY-TC
	2220
	3255
	
	

	2
	SốlượngnhàgiáocơhữudạymônchungnghềCNTY-TC
	12
	13
	2.4
	1.8

	
	SốgiờgiảngnhàgiáodạymônchungnghềCNTY-TC
	1020
	765
	
	

	3
	Số lượng nhà giáo cơ hữu kiêmnhiệmdạynghềCNTY-TC
	2
	1
	0.3
	0.2

	
	Sốgiờnhàgiáonhàgiáocơhữukiêmniệm dạynghềCNTY-TC
	120
	90
	
	

	
	Cộng
	7.8
	9.6


BẢNGTÍNHTỶLỆHSSV/NHÀGIÁODẠYNGHỀCHĂNNUÔI-THÚY,

TRÌNH ĐỘTRUNG CẤP
	TT
	Nộidung
	Nămhọc2022-2023
	Nămhọc2023-2024

	1
	SốlượngHSSVquyđổi
	92
	61

	2
	SốlượngGVquyđổi
	10
	8

	3
	TỷlệHSSV/GV
	9
	8


Như vậy, trong 2 năm học 2022–2023,2023–2024, tất cả các MĐ/MH thuộcCTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; tỷ lệ số người học/lớp đảm bảo quy định tại thông tư07/2017/TT-BLĐTBXH;tỷlệquyđổingườihọc/nhàgiáođápứngquyđịnh.
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạttiêu chuẩn 3 của tiêu chí 3.
Tiêu chuẩn 4. Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
- Nămhọc2023–2024:cótổngsố20nhàgiáothamgiagiảngdạynghềChănnuôi-Thú y trình độ trung cấp, trong đó 10 nhà giáo giảng dạy môn chung, 02 nhà giáo giảngdạymôncơsởvà8nhàgiáodạymônhọcchuyênmônnghề.Minhchứngthamgia nghiên cứu khoa học, hội giảng cho thấy có 2/8 tương ứng 25% nhà giáo dạy môn học chuyênmônnghềthamgianghiêncứukhoahọc,hộigiảng,cụthể:01nhàgiáolàthànhviênđềtàicấpTỉnh,01nhàgiáocóđềtàicấpTrường.

Qua số liệu trên cho thấy, hàng năm có trên 50% nhà giáo cơ hữu dạy cácmôn chuyên môn nghề CNTY trình độ trung cấp tham gia nghiên cứu khoa học, các hộithinhàgiáodạygiỏi.
Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng
Saukhóahọc/lớpbồidưỡngnhàgiáocóbáocáokếtquảhọctập,bồidưỡng,gửibáocáovàcáctàiliệuliênquan(nếucó)vềphòngTC-HCtổnghợp,lưutrữ
Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. 
Số lượng nhà giáo cơ hữu dạy chuyên môn nghề CNTY tại Khoa Nông Lâm trongnăm học 2022-2023, 2023-2024là 8/10 nhà giáo: 02 nhà giáo Phó Hiệu trưởng HoàngVĩnh Lam và nhà giáo Sa Thị Hương thuộc biên chế ở Phòng Quản trị thiết bị 
Quabáocáokếtquảkhảosátnhàgiáo,cánbộquảnlý,viênchứcvềviệchàngnăm,Nhàtrườngtổchứcchonhàgiáocơhữuthamgiacáckhoáhọctập,bồidưỡng cho thấyTrường/Khoa có nội dung khảo sát hàng năm liên quan đến việc nhà giáo cơ hữu đi thựctậptạicácđơnvịsửdụnglaođộng.
Từminhchứng trên cho thấy, 100%nhàgiáocơhữugiảngdạychuyênngànhđượcbồidưỡng,thựctậptạiđơnvịsử dụnglaođộngtheoquyđịnhhàngnăm.
Tiêu chuẩn 7: 100% CBQL và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
ChươngtrìnhđàotạongànhCNTYthuộcKhoaNôngLâm.KhoaNôngLâmcó4bộmôn:Nôngnghiệp;Lâmnghiệp;ChănnuôithúývàThủysảnvàbộmônQuảnlýđấtđai 
Phó trưởng khoa phụ trách: Ông Vũ Minh Toàn, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: Bảo vệ thựcvật;Bằnglýluậnchínhtrị:TrìnhđộTrungcấp;ChứngchỉQuảnlýGiáodụcnghềnghiệp:Chứng nhận Nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cơ sở giáo dục nghề nghiệpvà Chứng chỉ “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Trình độ ngoạingữ: Cử nhân ngoại ngữ: Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh; Trình độ tin học: CNTT cơ bản.Quyếtđịnhbổnhiệmsố532/QĐ-CĐSLngày16tháng08năm2022.

Phótrưởngkhoa:ÔngVìVănToàn,trìnhđộchuyênmôn:ThạcsĩLâmnghiệp;cóbằng trung cấp lý luận chính trị; có Chứng chỉQuản lý Giáo dục nghề nghiệp; trình độngoại ngữ B Anh văn; trình độ tin học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. Quyết định bổnhiệm số 531/QĐ-CĐSL ngày 16/8/2022. Trước khi bổ nhiệm là Phó trưởng Khoa, giảngviênkhoaNôngNghiệp,cókinhnghiệm22nămgiảngdạy.

Trưởngbộmôn:ÔngHoàngVănThiện,trìnhđộchuyênmôn:ThạcsĩChănnuôi;trìnhđộngoạingữ:TiếngAnhB;trìnhđộtinhọc:TinhọcB.

Kĩ thuật viên: Quàng Văn Hải, Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chăn nuôi thú y;trìnhđộngoạingữ:TiếngThái;trìnhđộtinhọc:ứngdụngcôngnghệthôngtincơbản.

Đối chiếu với quy định, cán bộ quản lý Khoa Nông Lâm và kĩ thuật viên đạt chuẩnvềchuyênmôn,nghiệpvụtheoquyđịnh.

Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% CBQL và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
Năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 khoa Nông Lâm có 02 phó khoa, gồm: Ông Vũ Minh Toàn, Ông Vì Văn Toàn.
Kếtquảđánhgiá,phânloạicôngchức,viênchức,ngườilaođộngnăm2023, 2024(3.2.04- Các Quyết định Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đốivới tập thể và cá nhân năm học 2022-2023, 2023-2024)như sau:
- Ông Vũ Minh Toàn, Phó khoa được đánh giá xếp loại như sau: Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.
- Ông Vì Văn Toàn, Phó khoađược đánh giá xếp loại như sau: Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.
- Ông Quàng Văn Hải, Kỹ thuật viên được đánh giá xếp loại như sau: Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2024: Hoàn thànhtốt nhiệm vụ.
Qua phân tích, xác định: 100% CBQLvà nhân viênhoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
2.2.4. Tiêu chí 4:Chương trình, giáo trình
Khoa Nông Lâmcó đầy đủ các chương trình, giáo trình đào tạo cho các nghề mà khoa giảng dạy. CTĐT nghề Chăn nuôi – Thú y hiện nay của khoa được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ LĐTB&XH ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giá trị cốt lõi của Trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, cũng như nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Hàng năm, CTĐT được điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu của xã hội cũng như trang thiết bị máy móc và đội ngũ GV của khoa.
Tiêu chuẩn 1. CTĐT được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Năm2023:

+Nhàtrườngbanhànhkếhoạchsố161/KH-CĐSLngày26/5/2023vềviệcràsoát,điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2023;Thành lập Tổ biên soạn theo Quyết định số 353/QĐ-CĐSL ngày 21/6/2023 thành lập Banchủnhiệmchỉnhsửa,bổsungCTĐTnăm2023.TổbiênsoạnCTĐTtiếnhànhhọpvàtriểnkhai xây dựng theo đúng kế hoạch, trường xây dựng kế hoạch thẩm định số 240/KH-CĐSL ngày 21/8/2023; thànhlập Hội đồng thẩm định theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 25/08/2023 
CTĐTnăm2023 cósự thayđổi:

Bổ sung các công nghệ chăn nuôi tiên tiến, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôivàonộidungcácMôđunNuôivàphòngtrịbệnhcholợn

BổsungnộidungvàomôđunNuôivàphòngtrịbệnhchodê,thỏ:Sửdụngcác chếphẩmsinhhọctrongchếbiến,dựtrữthứcănchodêthỏ.

Môn học Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, cập nhật nội dung: Sử dụng phần mềmWUFFDAđểlậpkhẩuphầnthứcănchovậtnuôi

Như vậy, Chương trình đào tạo Chăn nuôi - Thú y trình độ trung cấp của nhà trườngđượcxâydựng,banhành,đánhgiávàcậpnhậttheoquyđịnh.

Tiêu chuẩn 4.2. Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định CTĐT.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường đã mời cán bộ thuộc Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La,cácchuyêngiatừcácdoanhnghiệpvàcácgiảngviên,chuyêngiagiàukinhnghiệmtừcáccơ sở đào tạo khác tham gia biên soạn, thẩm định, đánh giá CTĐT… Ban chủ nhiệm xâydựng chương trình đào tạo, hội đồng thẩm định CTĐT đảm bảo có 02 thành viên đến từDoanh nghiệp tham gia trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo. Hằngnăm,Nhàtrườngtổchứckhảosátlấyýkiếncủanhàgiáo,cánbộquảnlývềnộidung“Cósựthamgiacủaítnhất02 đơnvịsửdụnglaođộngtrong quátrìnhxâydựngvàthẩmđịnhchươngtrìnhđàotạo”.Kếtquảtrên90%đánhgiáở4(mứckhá)trởlên 
Tiêu chuẩn 4.3. CTĐT thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Chuẩn đầu ra của chương trình cao đẳng nghề Chăn nuôi - Thú y đã quy định rõ về:Kiến thức; Kỹ năng; Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm; vị trí việc làm của người họcsau tốt nghiệp có thể đảm nhận; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường.Chuẩn đầu ra của nghề Chăn nuôi - Thú y là cơ sở để Trường xây dựng chương trình đàotạo nghề Chăn nuôi - Thú y trình độ trung cấp, đòi hỏi chương trình đào tạo phải đáp ứngđượcyêucầucủachuẩnđầura.

Tổng số tín chỉ (quy đổi) của chương trình trung cấp Chăn nuôi - Thú y năm 2023 là62 tín chỉ; thời gian học tập 2 năm, tỷ lệ thực hành chiếm 72%. 
Hằngnăm,NhàtrườngtổchứckhảosátlấyýkiếncủaHSSV,nhàgiáo,cánbộquảnlý,doanhnghiệp,cựuHSSVvềnộidung“Chươngtrìnhđàotạothểhiệnđượckhốilượngkiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp”.Kếtquảtrên90%ýkiếnCBQL,GVđánhgiáởmức4(mứckhá)trở lên
Tiêu chuẩn 4.4.  CTĐT thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
CTĐT Trung cấp Chăn nuôi - Thú y của trường đã thể hiện được sự phân bổ thờigian, trình tự thực hiện các mô đun, môn học, xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụthể; quy định khối lượng kiến thức, kỹ năng và thái độ cần đạt được của từng công việctrong nghề, thể hiện rõ phương pháp và hình thức đào tạo trong từng môn học, mô/đun đểđảmbảothựchiệnđượcmụctiêugiáodụcnghềnghiệp.
Hằngnăm,NhàtrườngtổchứckhảosátlấyýkiếncủaHSSV,nhàgiáo,cánbộquảnlývềnộidung“Chươngtrìnhđàotạothểhiệnđượcsựphânbổthờigian,trìnhtựthựchiệncácmô-đun,mônhọcđểđảmbảothựchiệnđượcmụctiêugiáodụcnghềnghiệp”.Kếtquảtrên90%ýkiếnđánhgiáởmức4(mứckhá)trởlên
Tiêu chuẩn 4.5. CTĐT thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ GV để triển khai thực hiện CTĐT nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Trong quá trình xây dựng/ rà soát, điều chỉnh CTĐT, nhà trường đã tổ chức hội thảolấyýkiếnchuyêngiacónộidungyêucầutốithiểuvềcơsởvậtchất,độingũgiáoviênđểtriểnkhaithựchiệnCTĐTnhằmđảmbảochấtlượngđàotạo.
Hằngnăm,NhàtrườngtổchứckhảosátlấyýkiếncủaHSSV,nhàgiáo,cánbộquảnlý về nội dung “Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vậtchất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chấtlượngđàotạo”.Kếtquảtrên85%ýkiếnđánhgiáởmức4(mứckhá)trởlên:

Tiêu chuẩn 4.6.  CTĐTthể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của CTĐT.
CTĐTtạimục5chỉrõ:

5.4.Hướngdẫnphươngphápđánhgiámônhọc

5.4.1. Kiểmtrathườngxuyên,kiểmtrađịnhkỳ

5.4.2. Thi kếtthúcmônhọc

5.5.Điềukiệnđượccôngnhậntốtnghiệp

Phươngphápđánhgiákếtquảhọctậpthựchiệntheoquyđịnhcủatrường,phùhợpvớiquyđịnhcủaThôngtư09/2017/TT-BLĐTBXHngày13/3/2017vàThôngtư04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc ban hànhquy định việc tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chếhoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhậntốt nghiệp. 

Tiêu chuẩn 4.7: CTĐTđảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
Nghề Chăn nuôi - Thú y được Bộ LĐTB&XH phê duyệt là ngành trọng điểm cấpQuốc gia theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng BộLĐTBXH phê duyệt ngành nghề trọng điểm, trường được chọn ngành nghề trọng điểmgiaiđoạn2016-2020vàđịnhhướngđếnnăm2025.

Ngoài ra, hàng năm trường đều tổ chức cho nhà giáo giảng dạy tham gia đi thực tế,thựctậptạidoanhnghiệpđểnângcaokỹnăngnghềnghiệpcũngnhưtiếpcậncácthayđổi,phát triển trong lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y để điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứngyêu cầu thực tiễn nghề nghiệp Chươngtrìnhgồmnhiềumônhọc,môđuncónộidungchuyênmônđượcchuyênsâuđảm bảo phù hợp với thực tế như: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Nuôi và phòng trịbệnh cho vật nuôi phổ biến hiện nay (lợn, gà, vịt, trâu, bò, dê, thỏ, chó, mèo…), sử dụngthuốc và vaccin trong thú y, Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi; chọn lọc, chămsóc thú cưng 
Trong quá trình thẩm định CTĐT có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các đơnvịsảnxuất.Cácbiênbảnthẩmđịnhđềuthểhiệnrõ:CTĐTphùhợpsựpháttriểncủakhoahọc,côngnghệ,cóxuhướngtiếpcậnvớitrìnhđộđàotạotiếntiếncủakhuvựcvàthếgiới;phùhợpvớiđiềukiệnthựctếcủatrường,đápứngnhucầuhiệnnaycủathịtrườnglaođộng
Tiêu chuẩn 4. 8: CTĐTđảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trường đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo hệ trung cấp liên thông từ trungcấplêncaođẳngtrêncơsởsosánh,đốichiếunhữngmôđun/mônhọccủahệtrungcấpvớichuẩn đầu ra của hệ trung cấp. Qua đó, những mô đun, môn học ở trình độ trung cấp nếuđãđượchọcsẽđượcmiễnhọcởcấptrìnhđộcaođẳng
Nhà trường đã ban hành quy định đối với các MH/MĐ mà người học phải học bổsung, khi họcchươngtrình liên thông 
Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của CTĐT.
CTĐTChănnuôi-Thúyhệtrungcấpnăm2018banhànhgồmcó8mônhọcchung(6 môn học chung theo quy định, 02 môn: Kỹ năng giao tiếp, Khởi tạo doanh nghiệp), 27môn học/mô đun cơ sở và chuyên ngành, 01 mô đun thực tập tốt nghiệp. Tổng cộng có 36mônhọc/môđun.Nhàtrườngđãtriểnkhaixâydựnggiáotrìnhvàcóquyếtđịnhphêduyệtgiáo trình số 484A/QĐ-CĐSL ngày 21/08/2018; với 02 môn học Kỹ năng giao tiếp, Khởitạodoanhnghiệpnhàtrườngcóquyếtđịnhlựa chọnsố484B/QĐ-CĐSLngày21/08/2018.

Tạithờiđiểm tựđánhgiá,tấtcảcácmôđun,mônhọccủaCTĐTcóđủgiáotrìnhgiảng dạy.

Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Trên cơ sở các chương trình đào tạo đã ban hành, Nhà trường tiến hành tổ chức biênsoạn;ràsoát,chỉnhsửa,bổsungvàthẩmđịnhgiáotrìnhđàotạotheoquyđịnh.ThànhphầnHội đồng thẩm định có 7 người gồm: Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hộiđồng là Trưởng khoa, các uỷ viên gồm những nhà giáo tham gia giảng dạy tại Trường, 01giảng viên trường khác, 01 cán bộ thuộc doanh nghiệp có hợp tác với Trường. Các thànhviên hội đồng thẩm định đều là những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của nghềcó liên quan; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và biên soạn giáotrình;cóuytíntrongsảnxuất,kinhdoanh,quảnlýtronglĩnhvựccủangành,nghềđàotạo;đảmbảođiều16Thôngtư số03/2017/TT-BLĐTBXHngày01/3/2017.

Nhưvậy,100%giáotrìnhđượcbiênsoạnhoặclựachọn,thẩmđịnh,banhành,đánhgiá và cập nhật theo quy định. Tiêu chuẩn 9 - Tiêu chí 4 Đạt
Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong CTĐT; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Giáo trình được đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của Nhàtrường; đã cụ thể hóa nội dung, kiến thức và yêu cầu của môn học qua từng bài học. Phần thông tin chung trong mỗi giáo trình môn học/mô đun đã thể hiện được: TênMH/MĐ;MãMH/MĐ;Vịtrí,ýnghĩavàvaitròcủaMH/MĐ;MụctiêuMH/MĐtrongđóthể hiện rõ mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về kỹ năng, mục tiêu về năng lực tự chủ vàtráchnhiệm.

ĐốivớiMĐ/MHcơsở:nộidungkiếnthứccungcấpmộtcáchkhoahọc;cócácnộidungthảoluận,tạođiềukiệnchoHSSVthảoluậnnhóm,tựnghiêncứu.

ĐốivớiMĐ/MHchuyênmôn:Nộidungcácbàiđãtrìnhbàytheocácbướctừchuẩnbị, trình tự thực hiện, các nội dung, tình huống thực tiễn và nội dung luyện tập cho HSSVthuậnlợichoviệcgiảngdạytíchhợp;đặcbiệt gắnvớicáckỹnăngChănnuôi-Thúychosinhviênápdụngvàothựctiễn,pháthuytínhchủđộng,tựtinchosinhviên
Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Chươngtrìnhgồmnhiềumônhọc,môđuncónộidungchuyênmônđượcchuyênsâuđảm bảo phù hợp với thực tế như: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Nuôi và phòng trịbệnh cho vật nuôi phổ biến hiện nay (lợn, gà, vịt, trâu, bò, dê, thỏ, chó, mèo…), sử dụngthuốc và vaccin trong thú y, Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi 
KhixâydựngChươngtrìnhđàotạovàgiáotrìnhcủanghềthìNhàtrườngđãsắpxếptổ chức lấy ý kiến đóng góp về chương trình, giáo trình đào tạo; đặc biệt chú trọng các ýkiến của các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động, bởi đây là những người trực tiếpsử dụng “sản phẩm” đào tạo của Nhà trường. 
2.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Trường Cao đẳng Sơn La được xây dựng dựa trên sơ đồ thiết kế (BC của nhà trường). Trường gồm các công trình chức năng phục vụ học tập, làm việc, rèn luyện thể chất và sinh hoạt. Mặt bằng tổng thể Nhà trường quy hoạch hợp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Địa điểm xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng đảm bảo yên tĩnh cho giảng dạy và học tập, giao thông thuận tiện phục vụ đi lại cho người học từ các huyện trong tỉnh, các vùng lân cận và CB, GV nhà trường; thuận tiện cho việc kết nối với đơn vị cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất. Trường có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các hoạt động giảng dạy và học tập cho các nghề đào tạo của nhà trường.
Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.

- Về phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành: Nghề Chăn nuôi-Thú Y trìnhđộ Trung cấp tổ chức đào tạo tại cơ sở 1 và cơ sở 3, tại cơ sở 1 bố trí 10 phòng học lýthuyết tại giảng đường B0 và B6, mỗi phòng có diện tích 75m2; 06 phòng học tiếng Anh;08phòngthựchànhTinhọcdùngchungđểgiảngdạycácnghềcủanhàtrường.KhoaNôngLâm được giao và 04 phòng thực hành tại tòa nhà T và nhà B1 có diện tích 60 m2, 01 trạithựchànhcó4.000m2có01nhàđiềuhành50m2tạicơsở3.

- Về hệ thống cấp điện: Trường có trạm biến áp 1000 KVA/22 tại trụ sở chính, hệthống truyền tải, cung cấp điện từ trạm biến áp đến các khu vực phục vụ trong nhà trườngđược thiết kế, xây dựng bằng hệ thống dây cáp điện đi chìm đảm bảo an toàn và mỹ quantrongtrường.Hệthốngđiệntạicácphòngthựchànhđượcthiếtkếvàlắpđặttrêncácmángtreo,bốtrícácthiếtbịhợplýđảmbảomỹthuậtvàantoànchongườivàthiếtbị,từtủcungcấp tổng cấp điện đến hệ thống tủ động lực tại các xưởng để sử dụng cấp nguồn cho họcsinh thực hành được bố trí riêng và qua nhiều cấp bảo vệ; Đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sángcông nghiệp. 
-Vềhệthốngcungcấpnướcsạch:Hệthốngcấpnướcchohọctập,thựchànhvàsinhhoạttạicáctrụsởđàotạođượcthiếtkếđảmbảotheocácquyđịnhtrongTCVN4513,lưulượng cho nhu cầu học tập và thực hành; lưu lượng cho nhu cầu sinh hoạt ở các nhà học,xưởng thực hành và khu nội trú được đảm bảo theo qui định thiết kế. 
Tiêu chuẩn 2. Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của CTĐT.
Các thiết bịđào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 500 học sinh, sinh viên
Vềchủngloạithiếtbịđàotạo,sốphòngthựchành,xưởng/trạihiệncóvàđượcsửdụngđàotạonghềChănnuôi–Thúytrìnhđộtrungcấpsovớidanhmụcthôngtư 14 (phụ lục 16 A) đảm bảo đủ cho 01 lớp lý thuyết 35 học sinh và 01 ca thực hành 18họcsinh
Hằng năm, trường thực hiện kiểm kê tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đào tạovà đánh giá giá trị còn lại. Kết quả kiểm tra lập thành báo cáo gửi lãnh đạo trường là cơquan cấp trên. Phòng Kế hoạch tài chính có các báo cáo công khai sử dụng tài sản hằngnăm ghi rõ mã số, năm đưa và sử dụng, số lượng, tỷ lệ chất lượng còn lại, giá trị mua, giátrịcònlạivànguồnkinhphímua
Như vậy, trường đủ chủng loại thiết bị đào tạo theo danh mục quy định, trường cóthỏathuậnphốihợpdoanhnghiệpđểtăngcườngcơsởvậtchất,trangthiếtbịphụcvụđàotạo.

Tiêu chuẩn 3:Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.

Trường lập bảng đối so sánh danh mục số lượng thiết bị đáp ứng yêu cầu số lượngsinh viên nghề Chăn nuôi – Thú y trình độ cao đẳng cho thấy đảm bảo đủ cho 01 lớp lýthuyết 35 sinh viên, thực hành 18 sinh viên 

Trường biên chế lớp lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành không quá 18 sinhviên và bốtrí thời khóa biểu linhhoạt nhằmđể sửdụng thiết bịđàotạo hiệuquả 
Đối chiếu với nội hàm tiêu chuẩn và quy định, Trường chưa đủ sốlượng về thiết bị đào tạo để đáp ứng số lớp học sinh nghề Chăn nuôi-Thú y trình độ trungcấp.
Tiêu chuẩn 4. Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
- Về bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo tại các phòng học, phòng thực hành,trại chăn nuôi được bố trí hợp lý, khoa học thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo cácyêucầusưphạm,antoànlaođộng,antoànphòngchốngcháynổ,vệsinhcôngnghiệp,vệsinhmôitrường:

- Vềquảnlý,sử dụngbảodưỡngthiếtbịđàotạo:

Thiết bị đào tạo nghề Chăn nuôi-Thú y có hồ sơ quản lý rõ ràng được ghi chép trongsổ quản lý thiết bị nêu rõ tên thiết bị, nơi sản xuất, năm sản xuất, tài liệu hướng dẫn sửadụng, người quản lý thiết bị 
Kết quả hoạt động công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị đào tạo được đánhgiá tại Báo cáo tổng kết của đơn vị Phòng Quản trị thiết bị, Khoa Nông Lâm đưa vào báocáoTổngkếtnămhọccủaNhàtrườnghàngnăm
Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.

Khoa Nông Lâm thực hiện quản lý, cấp phát vật tư cho các giáo viên theo đúng quyđịnh và theo dõi trên hệ thống sổ sách theo dõi quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư đào tạo
Khoa Nông Lâm thực hiện kế hoạch của nhà trường tổ chức kiểm tra đột xuất, hoặcđịnhkỳđểvềviệccungcấpnguyên,nhiênvậtliệuđàotạo.Kếtquảkiểmtra:việcquảnlý,cấp phát, sử dụng vật tư được thực hiện theo đúng quy định và quy trình đã đáp ứng kếhoạchvàkếhoạchđàotạotoànkhoá
Tiêu chuẩn 6:Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

- Vềsốlượngmỗiloạigiáotrình: chương trình đào tạo ban hành năm 2023 có 25 môn học/mô đun 
- Về số lượng sách, tạp chí, tài liệu tham khảo đạt tối thiểu 05 đầu sách/người sinhviên: Từ minh chứng về danh mục tài liệu tham khảo cho nghề Chăn nuôi- thú y là bảngiấy,bảnsốtrongthư việnđiệntử chothấysách,tạpchí,tàiliệuthamkhảo
- Về chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụhiệu quả cho hoạt động đào tạo:Trung tâm Thông tin – Thư viện có cơ sở dữ liệu điện tử được lưu trong máy chủ quản lý của thư viện điện tử, học sinh được cấp tài khoản để tra cứu trên website
Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế do Viện nghiên cứu, thiết kế trường học - Bộ GD-ĐT thực hiện. Trên diện tích 607,45 m2, tòa nhà 3 với diện tích sàn 1.894,83 m2 trị giá trên 6 tỷ VNĐ, được thiết kế với các phòng chức năng phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường như phòng đọc sách, phòng mượn sách, phòng máy tính và các phòng nghiệp vụ được thiết kế đảm bảo theo quy định tại TT 38/2018/TT-BLĐTBXH. Trung tâm Thông tin -Thư viện có 44 máy tính kết nối internet, có máy in, máy photo, âm ly, loa, hệ thống điều hành máy trạm WinSVRStd 208; phần mềm quản lý thư viện iLiB 4.0; phần mềm thư viện điện tử iLiB 4.0, bàn quầy… gồm 78 chủng loại được đầu tư giá trị gần 2,6 tỷ đồng
Tiêu chuẩn 8:Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
Trường có sử dụng các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
Các nhà giáo của khoa Nông - Lâm tham gia giảng dạy nghề Chăn nuôi – Thú y được Trưởng bộ môn Chăn nuôi- Thú y- Thủy sản hướng dẫn sử dụng các phần mềm mô phỏng trong dạy học theo môn học được giao đảm nhiệm.
Trong báo cáo tổng kết các năm học, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy các nghề đào tạo tại báo cáo tổng kết năm học của đơn vị và báo cáo tổng kết của Nhà trường hằng năm 
2.2.6. Tiêu chí 6:  Dịch vụ người học.

Nhà trường ban hành các văn bản quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy định và hướng dẫn chế độ chính sách,... đối với người học Hàng năm, người học được cung cấp đầy đủ thông tin về CTĐT; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, SV; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học. 

Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, CTĐT; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định: 
Trường ban hành Thông báo số 416/TB-CĐSL ngày 09/12/2021 của Trường Caođẳng Sơn La về phân công nhiệm vụ các đơn vị đầu mối phối hợp quản lý hệ thống thôngtinđảmbảochấtlượngcócáclinktớicácnội dungđểthôngtintớingườihọc.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 6: 2 điểm.
Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.Cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
Nhà trường đã ban hành và thực hiện nhiều văn bản quy định chính sách khen thưởng,  khuyến khích đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Hội Khuyến học  nhà Trường thực hiện tốt chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.

Nhà trường đã khảo sát người học mức độ hài lòng về công tác hỗ trợ và các chínhsách, chế độ được hưởng, kết quả: trên 89,3 % người học xác nhận "Nhà trường luôn đảm bảo chế độ chínhsách cho người học như học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, chínhsách nội trú, hỗ trợ vay vốn tín dụng học tập được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời"và “Người học thuộc đối tượng đặc biệt như con liệt sĩ thương binh dân tộc thiểu số hộnghèo người khuyết tật được nhà trường thực hiện đầy đủ chế độ chính sách xã hội và cócác chương trình đặc biệt để hỗ trợ trong quá trình học tập”. Còn 5 – 10,7 % HSSV phânvânvềkếtquảkhiđượchỏi.

Tiêu chuẩn 3. Hằng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh Phòng Công tác HSSV, Trường có Trung tâm Tuyển sinh – hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường đã quy định, một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Tuyển sinh – hướng nghiệp và giới thiệu việc làm là thực hiện kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp
Nhàtrườngđãtổchứchoạttưvấnviệclàmthôngquahìnhthức:Tưvấntrựctiếptạivăn phòng Trung tâm Tuyển sinh – Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; tư vấn tại cácbuổi tập huấn kỹ năng, tư vấn online, cung cấp thông tin trên website của nhà trường. Nộidung tư vấn về kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, tư vấn lựa chọndoanh nghiệp, việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, cung cấp thông tin tuyển dụng,thịtrườnglaođộng,gặpgỡtrựctiếpmộtsốdoanhnghiệplớndoNhàtrườngmờithamdự 
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
Trường Cao đẳng Sơn La có đủ các cơ sở vật chất phục vụ cho người học để thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV cụ thể như: 

	TT
	Tên
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hội trường 
	Hội trường
	900 chỗ
	

	2
	Sân bóng đá 
	Sân
	01
	

	3
	Sân bóng chuyền
	Sân
	02
	

	4
	Sân bóng rổ
	Sân
	01
	

	5
	Sân cầu lông
	Sân
	04
	

	6
	Nhà giáo dục thể chất
	Phòng
	01
	

	7
	Sân Tennis
	Sân
	01
	


2.2.7. Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác giám sát, khảo sát thực tế và đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo trong nhà trường rất được quan tâm, chú trọng. Trường có phòng Đào tạo, Tổ thanh tra hoạt động đào tạo và Ban Thanh tra nhân dân có chức năng giám sát, đánh giá chất lượng CTĐT và chuẩn đầu ra HSSV được đào. Từ đó xây dựng kế hoạch hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trường, cũng như đưa ra phương án nâng cao chất lượng đào tạo để trình BGH. Để giám sát, đánh giá được chất lượng, Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động. Lấy ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường. Thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định. Có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự  đánh giá.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Nhà trường hằng năm giao cho Trung tâm Tuyển sinh, Hướng nghiệp & Giải quyếtviệc làm phối hợp với Khoa xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của doanhnghiệp sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sửdụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh,dịchvụđịnhkỳ01lần/năm.Hìnhthứckhảosátbằngphiếu
Các doanh nghiệp được Nhà trường thực hiện lấy ý kiến hàng năm về mức độ đápứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp củachươngtrìnhđàotạovớithựctiễnsảnxuất,kinhdoanh,dịchvụnhưsau:

Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Việcđiều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc cũng được nhà trường giao cho Trung tâm Tuyển sinh -Hướng nghiệp vàgiới thiệu việc làm là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện đối với nghề Chăn nuôi - Thú y theo các năm.
Trường đã xây dựng phiếu hỏi để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp; qua các hình thức các phiếu khảo sát cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

Kết quả khảo sát lần vết số sinh viên này sau 6 tháng khi tốt nghiệp trong 2 năm họcgần đây cho thấy tỉ lệ người học có việc làm đúng nghề và tỉ lệ người tốt nghiệp có việclàmđúngnghềđàotạotrongvòng6thánglàtrên85%.

Về nội dung lấy ý kiến của sinh viên đã tốt nghiệp đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp. Kết quả trên 80 % ý kiến đánh giá ở mức 4 (mức khá) trở lên 
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% NG, CBQL về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh NG, CBQL.
Nhà trường giao phòng TC - HC là đơn vị đầu mối tham mưu thông báo và tổ chứcthực hiện thu thập ý kiến đánh giá của CBQL, nhà giáo, viên chức và NLĐ định kỳ hằngnăm: 01 lần/năm vào cuối mỗi năm học. Hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch khảosát lấy ý kiến phản hồi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý. Việc lấy ý kiến nhà giáo, cán bộquản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồidưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, hình thức khảo sát trực tiếp quaphiếu.

Kết quả trên 80% ý kiến đánh giá ở mức hài lòng trở lên như sau:
Về nội dung lấy ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên về: tuyển dụng, bổ nhiệm, bồidưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý. Kết quả trên 80% ý kiến đánh giáởmức4(mứckhá)trởlên
Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
HàngnămNhàtrườngđãxâydựngkếhoạchvàtổchứcthựchiệnkhảosátngườihọc:

- Năm2022- 2023: Kế hoạch khảo sát số 195/KH-CĐSL ngày 08/08/2022.

- Năm 2023- 2024: Kế hoạch khảo sát số 218/KH-CĐSL ngày 04/08/2023.Phươngphápthuthậpthôngtincácnăm:Khảosátquaphiếu.

Về nội dung khảo sát: chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo,chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.Kếtquảtrên85%cácýkiếnđánhgiáởmức4(mứckhá)trởlên
Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT theo quy định.
Trường thực hiện đầy đủ hoạt độngtự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08/6/2017; Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 củaBộLaođộng-ThươngbinhvàXãhội.
Hội đồng tự đánh giá chất lượng phân côngnhiệmvụcácthànhviêntrongHộiđồng,phốihợpvớicácđơnvị/cánhâncóliênquanthựchiện nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng CTĐT 

Kết quả hoạt động tự đánh giá chất lượng phân tích được những mặt mạnh cần đượcphát huy và những điểm tồn tại cần khắc phục, đồng thời nêu kế hoạch khắc phục nhữngđiểm còn tồn tại trong Nhà trường hằng năm 
Báocáotựđánhgiásauđóđượccôngbốcôngkhaitrênwebsitecủatrường. Trường báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá cho Bộ Lao động Thương binh và Xãhội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 
Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng CTĐT trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Sau khi thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng, căn cứ báo cáo tự đánh giá củaHội đồng tự đánh giá chất lượng, Nhà trường triển khai nội dung cải thiện, nâng cao chấtlượngđàotạotrêncơsởkếtquảtựđánhgiátrongkếhoạchđảmbảochấtlượnghằngnăm.Trong kế hoạch nêu rõ nội dung cần cải thiện, đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành, thờigiankiểmtra
Kết quả thực hiện hoạt động tự đánh giá, xây dựng kế hoạch cải thiện những tồn tạiđượctrìnhbàytạibáocáotổngkếtcủaPhòngKT&ĐBCLvàcủatrường
Trongbáo cáo tự đánh giá chất CTĐT nghề Chăn nuôi - Thú y trình độ trung cấp, tại phần III có nội dung tổng hợp kế hoạch nâng cao chất lượng CTĐT nghề Chăn nuôi - Thú y. Nhà trường có kế hoạch nâng cao chất lượng 
Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp tối thiểu tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.
1.Mô tả, phân tích, nhận định:

Hằng năm, Nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát lần vết đối với sinhviêntốtnghiệp.Việckhảosátđượcthựchiệnđốivới100%sinhviêntốtnghiệpbằnghìnhthứclấyphiếukhảosát.

Kết quả khảo sát lần vết số sinh viên này sau 6 tháng khi tốt nghiệp trong 2 năm học gần đây cho thấy tỉ lệ người học có việc làm đúng nghề và tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng nghề đào tạo trong vòng 6 tháng là trên 85%. 
Tiêu chuẩn 8. Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Hàng năm, Nhà trường đều có kế hoạch khảo sát và gửi phiếu đánh giá thu thập ý kiến đến các đơn vị sử dụng lao động có sinh viên của trường làm việc để lấy ý kiến về mức độ hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. 
1. Khoa Cơ bản


2. Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông


3. Khoa Luật - Nội vụ


4. Khoa Nông Lâm


5. Khoa Kinh tế


6. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ


7. Khoa Đào tạo Quốc tế 


8. Khoa Bồi dưỡng 


9. Khoa Văn hóa - Du lịch


10. Khoa Nghệ thuật








1. Phòng Tổ chức - Hành chính


2. Phòng Đào tạo


3. Phòng Kế hoạch - Tài chính


4. Phòng Công tác HSSV


5. Phòng Quản trị - Thiết bị


6. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng





1. Trung tâm Thông tin-Thư viện


2. Ngoại ngữ - Tin học


3. Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm


4. Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ





CÁC CƠ SỞ PHỤC VỤ
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